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Số:       /QĐ-UBND 

 

Bình Lư, ngày       tháng     năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong phòng ngừa, ứng phó 

với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn xã Bình Lư 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH LƯ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 

17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 14 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Luật Phòng, chống mua bán người ngày 28 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới; 

Căn cứ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên 

tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và 

Luật Đê điều; 

Căn cứ Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; 

Căn cứ Nghị định số 162/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Phòng, chống mua bán người; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

về việc ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 625/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực 

trên cơ sở giới giai đoạn 2026-2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 3454/KH-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo 



lực trên cơ sở giới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội tại Tờ trình số   

1569/TTr-VHXH ngày 07/9/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành 

trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn xã Bình Lư. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng Phòng Văn hóa - 

Xã hội; Trưởng Phòng Kinh tế; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (B/c); 

- TT: Đảng ủy, HĐND xã (B/c); 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH xã; 

- Các cơ quan, ban, ngành thuộc xã; 

- Các thôn, bản trên địa bàn xã; 

- Lưu: VT, VHXH.           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Như Hợp 



3 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BÌNH LƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH 

Trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

trên địa bàn xã Bình Lư 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     /     /2026 của UBND xã Bình Lư) 
 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương thức 

phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong phòng ngừa, phát hiện, tiếp nhận, can 

thiệp, hỗ trợ và bảo vệ người bị bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn xã Bình Lư; 

áp dụng trong điều kiện bình thường và trong tình huống thiên tai. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã, các thôn, 

bản trên địa bàn xã; các cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp người bị bạo lực trên cơ sở 

giới và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn xã Bình Lư. 

Điều 3. Mục đích phối hợp 

1. Bảo đảm công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được thực 

hiện kịp thời, an toàn, đồng bộ, hiệu quả; tránh chồng chéo, không bỏ sót đối tượng. 

2. Nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phối hợp và 

thực hiện các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ, xử lý bạo lực 

trên cơ sở giới. 

3. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm nâng cao chất 

lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới. 

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp 

1. Công tác phối hợp liên ngành trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 

trên cơ sở giới thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể xã, các thôn, bản theo quy định của pháp luật. 

2. Bảo đảm chủ động, hiệu quả trong các hoạt động phối hợp liên ngành. 

3. Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan chủ trì, cơ 

quan phối hợp và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phối hợp liên ngành. 

4. Bảo đảm lấy người bị bạo lực trên cơ sở giới làm trung tâm; tôn trọng 

quyền, nhu cầu, sự an toàn, bí mật đời tư và lợi ích hợp pháp của người bị bạo lực. 
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Chương II 

NỘI DUNG PHỐI HỢP 

Điều 5. Phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới 

1. Công tác phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới được thực hiện thông qua 

các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận 

thức, thay đổi hành vi, xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng và không 

có bạo lực trên cơ sở giới. 

2. Nội dung phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới được lồng ghép trong các 

chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã, các cơ quan, đơn vị; 

đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng số trong công 

tác tuyên truyền, tiếp nhận và xử lý thông tin. 

3. Trong tình huống thiên tai, các cơ quan, đơn vị, thôn, bản tăng cường 

truyền thông về phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới bằng hình thức phù hợp với 

điều kiện của từng địa bàn; bảo đảm phụ nữ, trẻ em và các nhóm có nguy cơ cao 

bị bạo lực trên cơ sở giới được tiếp cận kịp thời thông tin và các dịch vụ hỗ trợ 

theo quy định. 

Điều 6. Tiếp nhận và xử lý thông tin 

1 .Thông tin về vụ việc bạo lực trên cơ sở giới được tiếp nhận thông qua 

nhiều hình thức khác nhau, bao gồm trực tiếp, qua điện thoại, qua môi trường mạng 

và thông qua các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trạm Y tế xã và các cơ sở 

cung cấp dịch vụ trợ giúp người bị bạo lực trên cơ sở giới là đầu mối tiếp nhận, 

phân loại và xử lý ban đầu thông tin theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Đối với trường hợp khẩn cấp và trong tình huống thiên tai, việc tiếp 

nhận và xử lý thông tin phải được thực hiện ngay, nhằm kịp thời bảo đảm an 

toàn cho người bị bạo lực trên cơ sở giới và ngăn chặn hành vi bạo lực tiếp diễn. 

Điều 7. Đánh giá nguy cơ và bảo đảm an toàn 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và xác minh ban đầu, Trạm Y tế xã và 

các cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp người bị bạo lực trên cơ sở giới có trách 

nhiệm đánh giá nguy cơ, mức độ tổn hại đối với người bị bạo lực trên cơ sở 

giới; kịp thời chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền để áp dụng các biện 

pháp bảo đảm an toàn theo quy định. 

Trên cơ sở kết quả đánh giá, Trạm Y tế xã và các cơ sở cung cấp dịch vụ 

trợ giúp người bị bạo lực trên cơ sở giới chủ động áp dụng hoặc đề xuất cơ quan 

có thẩm quyền áp dụng kịp thời các biện pháp bảo vệ cần thiết nhằm bảo đảm an 

toàn cho người bị bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt đối với các trường hợp có 

nguy cơ cao hoặc thuộc nhóm dễ bị tổn thương. 

Trong quá trình đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp bảo đảm an 

toàn, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên 
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quan để trao đổi thông tin, thống nhất đánh giá về mức độ nguy cơ và nhu cầu 

hỗ trợ của người bị bạo lực trên cơ sở giới; kịp thời huy động nguồn lực, thống 

nhất trách nhiệm phối hợp trong việc hỗ trợ và can thiệp đối với người bị bạo 

lực trên cơ sở giới. 

Điều 8. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp 

1. Việc hỗ trợ và can thiệp được thực hiện thông qua kế hoạch hỗ trợ cá nhân 

phù hợp với nhu cầu và mức độ nguy cơ của người bị bạo lực trên cơ sở giới. 

2. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ cá nhân được thực hiện 

trên cơ sở phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao; bảo đảm kịp thời, khả thi và phù hợp với từng trường hợp cụ thể. 

3. Nội dung hỗ trợ bao gồm chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, hỗ 

trợ nơi tạm lánh và các dịch vụ xã hội cần thiết khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Phối hợp liên ngành trong can thiệp, hỗ trợ 

1. Việc phối hợp liên ngành trong can thiệp, hỗ trợ người bị bạo lực trên 

cơ sở giới được thực hiện từ sau khi đánh giá nguy cơ theo quy định tại Điều 7 

đến quá trình xây dựng, triển khai kế hoạch hỗ trợ, can thiệp theo quy định tại 

Điều 8 của Quy chế này. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, thôn, bản 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp 

thực hiện các nội dung hỗ trợ, can thiệp theo kế hoạch hỗ trợ cá nhân; bảo đảm 

kịp thời, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của người bị bạo lực trên cơ sở giới. 

2. Việc phối hợp được thực hiện thông qua trao đổi, cung cấp thông tin; 

phối hợp xử lý vụ việc; tổ chức họp liên ngành trong trường hợp cần thiết; kết 

nối, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ theo quy định. 

3. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, 

thôn, bản có trách nhiệm kịp thời trao đổi, cập nhật thông tin, phản hồi kết quả 

thực hiện để điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ, can thiệp khi cần thiết; bảo đảm việc hỗ 

trợ được thực hiện liên tục, không gián đoạn. 

Điều 10. Quản lý, theo dõi sau can thiệp 

1. Sau khi kết thúc các hoạt động hỗ trợ, cơ quan, đơn vị , ban, ngành, 

đoàn thể, thôn, bản có liên quan tiếp tục theo dõi tình hình của người bị bạo lực 

trên cơ sở giới nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ tái diễn bạo lực và thực hiện các 

biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp khi cần thiết. 

2. Việc đánh giá kết quả hỗ trợ được thực hiện sau khi kết thúc hoạt động can 

thiệp và trong quá trình theo dõi sau can thiệp, làm cơ sở điều chỉnh biện pháp hỗ trợ, 

đồng thời phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo và hoàn thiện cơ chế, chính sách. 

3. Việc lưu trữ hồ sơ, bảo đảm bí mật thông tin được thực hiện tại Trạm 

Y tế xã và cơ quan, đơn vị chủ trì theo quy định của pháp luật về lưu trữ và các 

quy định có liên quan. 
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Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

Điều 11. Phòng Văn hóa - Xã hội 

1. Là cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, tổ chức triển khai 

công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn xã. 

2. Đề xuất cấp trên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 

trên cơ sở giới ở các cơ quan, đơn vị. 

3. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển 

khai công tác phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới; 

tổng hợp tình hình, tham mưu Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc phát sinh. 

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, thúc đẩy 

ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác phòng ngừa, ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở giới; ưu tiên các giải pháp phục vụ tiếp nhận thông 

tin, kết nối các dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới. 

5. Trong tình huống thiên tai, phối hợp bảo đảm duy trì hạ tầng số, thông tin 

phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; ứng dụng công 

nghệ để tiếp nhận thông tin, hỗ trợ từ xa và kết nối các dịch vụ hỗ trợ khi cần thiết. 

6. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy chế; tổng hợp 

tình hình, kết quả thực hiện. Tham mưu UBND xã thực hiện chế độ thống kê, 

báo cáo định kỳ, đột xuất về cấp trên theo quy định. 

Điều 12. Công an xã 

1. Chủ trì tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời tin báo, tố giác về tội phạm, 

hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới; áp dụng hoặc đề 

xuất áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ người bị bạo lực trên cơ sở giới, 

ngăn chặn hành vi vi phạm tiếp diễn. 

2. Chủ trì điều tra, xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật; phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thu thập chứng cứ, bảo đảm an 

toàn cho người bị bạo lực trên cơ sở giới, người cung cấp thông tin và các đối 

tượng có liên quan; bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình can thiệp, hỗ trợ. 

3. Trong tình huống thiên tai, chủ động triển khai các phương án bảo đảm 

an ninh, trật tự tại nơi sơ tán, nơi lưu trú tạm thời, cơ sở tập trung đông người 

nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực trên cơ sở giới. 

Điều 13. Trạm Y tế xã 

1. Trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận, cấp cứu, khám, điều trị và chăm sóc sức 

khỏe đối với người bị bạo lực trên cơ sở giới; thực hiện giám định, đề xuất cơ quan 

có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thương tích theo quy định của pháp luật. 
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2. Chỉ đạo lồng ghép hoạt động hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới 

trong hệ thống y tế, bao gồm tư vấn tâm lý, hỗ trợ ban đầu và chuyển tuyến dịch 

vụ khi cần thiết. 

3. Bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, quy trình chuyên môn; bảo đảm an toàn, 

bảo mật thông tin cho người bị bạo lực trên cơ sở giới; phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan trong việc tiếp nhận, can thiệp và hỗ trợ người bị bạo 

lực trên cơ sở giới. 

4. Chủ trì quản lý và tổ chức vận hành hiệu quả mô hình Địa chỉ tin cậy - 

Nhà tạm lánh tại Trạm y tế xã; bảo đảm cung cấp kịp thời các dịch vụ thiết yếu 

cho người bị bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, gồm: tiếp 

nhận an toàn, chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý, tư vấn, kết nối chuyển tuyến và các 

dịch vụ hỗ trợ khác theo quy định. 

5. Trong tình huống thiên tai, bảo đảm duy trì hoạt động tiếp nhận, hỗ trợ 

người bị bạo lực trên cơ sở giới; đồng thời chú trọng phát hiện sớm các dấu hiệu 

bạo lực phát sinh tại nơi sơ tán, trong quá trình điều trị. 

Điều 14. Văn phòng HĐND và UBND xã 

1. Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho người bị bạo 

lực trên cơ sở giới theo quy định của pháp luật; hướng dẫn thực hiện các quyền, 

thủ tục pháp lý có liên quan nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người 

bị bạo lực trên cơ sở giới. 

2. Phối hợp lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao; tham gia rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hoàn thiện các 

quy định pháp luật có liên quan theo quy định. 

Điều 15. Phòng Kinh tế xã 

1. Chủ trì, phối hợp lồng ghép nội dung phòng ngừa bạo lực trên cơ sở 

giới trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến 

đổi khí hậu và bảo vệ môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong 

quá trình tổ chức sơ tán dân cư, bố trí nơi ở tạm thời khi xảy ra thiên tai, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm điều kiện sinh hoạt an toàn, phù 

hợp; phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ phát sinh bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt 

đối với phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương. 

2. Phối hợp cung cấp thông tin, đánh giá tác động của thiên tai và biến đổi 

khí hậu đến nguy cơ phát sinh bạo lực trên cơ sở giới, phục vụ công tác chỉ đạo, 

phối hợp hỗ trợ và can thiệp theo quy định. 

3. Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị và khả năng cân đối ngân 

sách tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng 

ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; thực hiện xét duyệt quyết toán nguồn 

kinh phí theo quy định. 
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4. Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực 

hiện theo quy định hiện hành; phối hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí 

bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả. 

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu lồng ghép các 

mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào quá trình xây dựng, triển khai các 

chương trình, dự án và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và giai 

đoạn của xã; bảo đảm việc phân bổ nguồn lực phù hợp nhằm thực hiện các 

mục tiêu về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

Điều 16. Các trường học trên địa bàn xã 

1. Chỉ đạo lồng ghép nội dung giáo dục về bình đẳng giới, phòng ngừa 

bạo lực trên cơ sở giới trong hoạt động dạy học và giáo dục theo quy định; tăng 

cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ 

sở giới cho học sinh. 

2. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; kịp thời 

phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp xử lý các trường hợp người học 

có dấu hiệu bị bạo lực hoặc có nguy cơ bị bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt trong 

điều kiện gián đoạn học tập do thiên tai. 

Điều 17. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới gắn với xây 

dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa; chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, truyền thông về 

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; lồng ghép nội dung phòng, 

chống bạo lực gia đình trong các phong trào, cuộc vận động về xây dựng đời 

sống văn hóa. 

3. Tổ chức triển khai, nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia 

đình; hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, góp phần phòng 

ngừa bạo lực trên cơ sở giới trong gia đình và cộng đồng. 

4. Hướng dẫn, kiểm tra theo thẩm quyền đối với các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ du lịch, lưu trú trong việc thực hiện các quy định về phòng ngừa, phát 

hiện và phối hợp xử lý các hành vi bạo lực trên cơ sở giới theo quy định của 

pháp luật. 

5. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức 

tuyên truyền, vận động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, nhất là 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong các tổ chức tôn giáo; 

lồng ghép nội dung bình đẳng giới vào việc xây dựng và triển khai các chương 

trình, chính sách dân tộc và tôn giáo theo quy định. 

6. Khuyến khích phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân 

tộc thiểu số và người hoạt động trong các tổ chức tôn giáo trong công tác tuyên 
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truyền, hòa giải, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới phù hợp với đặc thù văn 

hóa, tín ngưỡng của từng địa bàn. 

7. Trong tình huống thiên tai, phối hợp bảo đảm phụ nữ và trẻ em, đặc biệt 

tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận kịp thời thông tin, dịch vụ 

thiết yếu và các hoạt động hỗ trợ phù hợp. 

Điều 18. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành các quy định của 

pháp luật về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; lồng ghép nội 

dung bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới vào các phong trào, 

cuộc vận động và hoạt động của tổ chức. 

2. Chủ động tham gia phát hiện sớm các trường hợp bị bạo lực trên cơ sở 

giới hoặc có nguy cơ bị bạo lực; tham gia hỗ trợ ban đầu, tư vấn, hòa giải phù 

hợp; phối hợp với cơ quan liên quan trong việc giới thiệu, kết nối người bị bạo 

lực trên cơ sở giới tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ. 

3. Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng ngừa, 

ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; kịp thời phản ánh, kiến nghị với cơ quan có 

thẩm quyền các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

4. Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong hệ thống Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người bị bạo lực 

trên cơ sở giới và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng 

ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng. 

5. Chủ động xây dựng và triển khai phương án phòng ngừa, ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới trong tình huống thiên tai, dịch bệnh và các tình huống 

khẩn cấp khác; bảo đảm duy trì hoạt động tiếp nhận, hỗ trợ người bị bạo lực và 

xử lý kịp thời các nguy cơ phát sinh trên địa bàn. 

6. Bảo đảm bí mật thông tin, an toàn cho người bị bạo lực trên cơ sở giới; 

thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất về UBND xã và cấp trên 

theo quy định. 

7. Hội Liên hiệp phụ nữ xã chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội: 

tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bình đẳng 

giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới trong hội viên các chi hội nhằm phát 

hiện sớm các nguy cơ, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, can thiệp kịp thời 

nhằm hạn chế tái diễn bạo lực. Phối hợp lực lượng công an, y tế, các tổ chức 

chính trị - xã hội, người có uy tín trong cộng đồng và các lực lượng liên quan 

tham gia hỗ trợ, can thiệp kịp thời, hiệu quả. Theo dõi, giám sát quá trình thực 

hiện can thiệp, hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới theo quy định của pháp luật. 

Điều 19. Các thôn, bản 
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1. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó 

với bạo lực trên cơ sở giới; vận động người dân thay đổi nhận thức, hành vi, xóa 

bỏ định kiến giới, phong tục, tập quán lạc hậu và các hành vi có nguy cơ dẫn đến 

bạo lực trên cơ sở giới.  

2. Chủ động nắm tình hình tại địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp 

có nguy cơ hoặc đang xảy ra bạo lực trên cơ sở giới, nhất là bạo lực gia đình, 

bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt; 

không để vụ việc kéo dài, diễn biến phức tạp.  

3. Khi phát hiện vụ việc, kịp thời thông tin, báo cáo UBND xã, Công an 

xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý theo 

thẩm quyền; trường hợp có nguy cơ đe dọa tính mạng, sức khỏe phải ưu tiên các 

biện pháp bảo đảm an toàn cho nạn nhân.  

4. Phối hợp hỗ trợ, bảo vệ người bị bạo lực, tạo điều kiện để nạn nhân 

được tiếp cận các dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ xã hội và 

các dịch vụ cần thiết khác theo quy định; bảo đảm giữ bí mật thông tin cá nhân 

và tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân.  

5. Phối hợp với Công an xã, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội ở xã trong việc hòa giải, tuyên truyền, vận động, quản lý, giáo dục đối tượng 

có hành vi bạo lực theo đúng quy định; trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp 

luật phải kịp thời chuyển, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý.  

6. Phát huy vai trò của trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín, tổ hòa 

giải và các đoàn thể ở thôn, bản trong tuyên truyền, vận động, phát hiện sớm và 

ngăn chặn các hành vi bạo lực trên cơ sở giới; xây dựng cộng đồng an toàn, bình 

đẳng, không bạo lực.  

7. Không bao che, dung túng, thỏa hiệp hoặc coi bạo lực trên cơ sở giới là 

việc riêng của gia đình; vận động người dân chủ động cung cấp thông tin, tố giác 

hành vi vi phạm và tham gia hỗ trợ, bảo vệ người bị bạo lực phù hợp với khả 

năng và quy định của pháp luật.  

8. Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong các 

cuộc họp thôn, bản, sinh hoạt cộng đồng, hoạt động của các tổ chức đoàn thể; 

chú trọng tuyên truyền bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế, ngôn ngữ 

và đặc điểm văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.  

9. Theo dõi, cập nhật tình hình và kết quả xử lý các vụ việc thuộc địa bàn 

quản lý; phối hợp với cơ quan đầu mối của UBND xã trong việc cung cấp thông 

tin, số liệu phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.  

10. Tham gia các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, truyền thông, kiểm tra, 

giám sát về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

do UBND xã và các cơ quan, đơn vị tổ chức; chủ động đề xuất giải pháp phù 

hợp với tình hình thực tế của thôn, bản. 
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Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 20. Cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin 

1. Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, thôn, bản có trách nhiệm 

phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời trong công tác phòng ngừa, phát hiện, 

tiếp nhận, xác minh, can thiệp và hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới; bảo 

đảm thông tin được trao đổi đầy đủ, chính xác, thông suốt, đúng thẩm quyền và 

tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền 

riêng tư của người bị bạo lực. 

2. Việc trao đổi thông tin được thực hiện linh hoạt, phù hợp với tính chất, 

mức độ của vụ việc thông qua các hình thức như: trao đổi trực tiếp, văn bản, 

điện thoại, thư điện tử, hệ thống thông tin điện tử, nhóm liên lạc trên nền tảng số 

hoặc các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp 

thiên tai, dịch bệnh hoặc tình huống khẩn cấp khác, các cơ quan, đơn vị, ban 

ngành, đoàn thể, thôn, bản chủ động thiết lập cơ chế phối hợp nhanh để bảo đảm 

việc tiếp nhận, xử lý thông tin và hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới, gồm: 

a) Chỉ định đầu mối liên lạc và duy trì thông tin liên hệ giữa các cơ quan, 

đơn vị, ban ngành, đoàn thể, thôn, bản. 

b) Thiết lập nhóm liên lạc chung hoặc các kênh trao đổi thông tin phù hợp 

để tiếp nhận, chia sẻ thông tin và thống nhất biện pháp xử lý kịp thời. 

c) Ưu tiên huy động nhân lực, phương tiện và các nguồn lực cần thiết để 

triển khai các biện pháp can thiệp, hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới, bảo 

đảm hoạt động hỗ trợ không bị gián đoạn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh 

hoặc tình huống khẩn cấp khác. 

Điều 21. Công tác kiểm tra 

Định kỳ hoặc đột xuất, tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc 

thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới với sự tham 

gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

1. Nội dung kiểm tra tập trung vào: Việc thực hiện trách nhiệm của các cơ 

quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, thôn, bản; việc tiếp nhận, trao đổi thông tin, 

phối hợp xác minh, can thiệp, hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới; mức độ 

kịp thời, hiệu quả của công tác phối hợp; việc bảo đảm an toàn, bảo mật thông 

tin và quyền, lợi ích hợp pháp của người bị bạo lực trên cơ sở giới; việc thực 

hiện chế độ thống kê, báo cáo và các nội dung khác có liên quan. 

2. Kết quả kiểm tra là căn cứ để đánh giá hiệu quả thực hiện; kịp thời 

chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế; đề xuất khen thưởng, xử lý trách 

nhiệm theo quy định, đồng thời làm cơ sở đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính 

sách có liên quan. 
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Điều 22. Chế độ thông tin, báo cáo 

1. Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, thôn, bản có trách nhiệm 

thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả thực hiện 

Quy chế, lồng ghép trong báo cáo công tác bình đẳng giới 6 tháng và hằng năm, 

gửi Phòng Văn hóa - Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân xã và cấp 

trên theo quy định. 

2. Trường hợp xảy ra vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, vụ việc có nguy cơ 

ảnh hưởng đến an toàn của người bị bạo lực trên cơ sở giới hoặc theo yêu cầu 

của cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, thôn, bản 

thực hiện báo cáo đột xuất gửi Phòng Văn hóa - Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân xã. Đối với vụ việc phát sinh trên địa bàn hoặc thuộc phạm vi quản 

lý, báo cáo ban đầu phải được gửi trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi tiếp 

nhận thông tin; việc cập nhật, bổ sung thông tin được thực hiện trong suốt quá 

trình xử lý vụ việc. 

3. Nội dung báo cáo phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, phản ánh 

tình hình, kết quả thực hiện công tác phối hợp; đánh giá những khó khăn, vướng 

mắc, nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

Điều 23. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện Quy chế được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo 

phân cấp ngân sách hiện hành, dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ 

quan, đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 24. Tổ chức thực hiện 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, 

các cơ quan, đơn vị, thôn, bản kịp thời phản ánh về UBND xã qua Phòng Văn 

hóa - Xã hội để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân xã xem xét, chỉ đạo giải 

quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định./. 
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